
144
Xử lý tín hiệu và lọc số.  T1 /Nguyễn Quốc Trung. - H. : Khoa học Kỹ thật, 2001 - 386 Tr. ; 27 

cm, Phân loại: 003.7 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

145

Vận hành và khai thác Windows 2000-Làm chủ Microsoft Windows 2000 Server.  T2 /Phạm 

Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải. - H. : Giáo dục, 2001 - 676 Tr. ; 19cm, Phân loại: 005.4 PHD 

2001, Tài liệu tham khảo

146
Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành /  Nguyễn Bá tường. - Hà nội : Khoa học và kỹ thật, 2001 

- 291 Tr. ; 19cm, Phân loại: 005.74 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

147

Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu= : Giáo trình giảng dạy của Khoa Điện tử-Viễn 

thông Trường ĐH Bách khoa Hà nội. / Nguyễn Việt Hương.. - H. : Giáo dục, 2001. - 260 tr., ; 

27cm., Phân loại: 005.133 NGH 2001, Giáo trình

148

Cơ cở lý thuyết truyền tin = Giáo trình dành cho Sinh viên ngành Điện tử-Viiễ thông và Công 

nghệ Thông tin. Tập 1./Đặng Văn Chuyết. - H.: Giáo dục, 2001 - 205 tr., 27cm., Phân loại: 

003.5 ĐAC 2001/1, Giáo trình

149
Lập trình windows bằng Visual C++= : Dùng cho Sinh viên ĐH, Học viên cao học. / Đặng 

Văn Đức.. - H., : Giáo dục, 2001. - 448 tr., ; 27cm., Phân loại: 005.133 ĐAĐ 2001, Giáo trình

150
Cấu trúc máy vi tính : Dùng cho Sinh viên các ngành Vật lý, Điện tử Viễn thông. / Trần 

Quang Vinh.. - H. : Giáo dục, 2001. - 216 tr., ; 27cm., Phân loại: 004.16 TRV 2002, Giáo trình

151

AUTOCAD cho tự động hoá thiết kế = Sách dùng cho Sinh viên các trường kỹ thuật.. / 

Nguyễn Văn Hiến.. - H. : Giáo dục, 2001. - 163 tr., ; 27cm., Phân loại: 006.68 NGH 2001, 

Giáo trình

152
Cơ sở kỹ thuật mạng Internet = Giáo trình tin học dùng cho học sinh,sinh viên. / Phạm Minh 

Việt.. - H.:Giáo dục, 2001. - 188 tr., ; 27cm., Phân loại: 004.678 PHV 2001, Giáo trình

153
Phương pháp giải các bài toán trong tin học /  Trần Đức Huyên. - H.: Giáo dục, 2001. - 380 tr., 

19 cm., Phân loại: 004.015 1 TRH 2001, Tài liệu tham khảo

154
Thuật giải di truyền, cách giải tự nhiên các bài toán trên máy tính /  Hoàng Kiếm. - H. : Giáo 

dục, 2001 - 179 tr. ; 20,3cm, Phân loại: 005.015 1 HOK 2001, Từ điển

155
Internet những địa chỉ cần biết= Công nghệ-khoa học-kỹ thuật-kinh tế / ELICOM. - H : Thống 

kê , 2001 - 214 tr. ; 27 cm, Phân loại: 004.678 INT 2000, Tài liệu tham khảo

156
Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng Java Script /  Nguyễn Trường Sinh. - H. : Giáo 

dục, 2001. - 454 Tr, 27 cm., Phân loại: 005.133 HUO 2001, Tài liệu tham khảo
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157
Mạng máy tính và Internet /  Trần Văn Minh. - H. : Thống kê, 2001. - 614 Tr, 27 cm., Phân 

loại: 004.65 TRM 2001, Tài liệu tham khảo

158
Turbo Pascal cẩm nang tra cứu= version 5.0, Version 7.0 / Quách Tuấn Ngọc. - H.: Thông kê, 

2001. - 336 Tr., 25 cm., Phân loại: 005.133 QUN 2001, Tài liệu tham khảo

159
Xây dựng ứng dụng Web với JSP,Servlet,JavaBeans= Kèm đĩa CD-ROM / Phạm Hữu Khang. - 

H. : Giáo dục, 2001. - 338 Tr.; 25 cm., Phân loại: 005.133 PHK 2001, Tài liệu tham khảo

160
ASP Databases  . - H.: NXBản Trẻ, 2001. - 784 Tr., 25 cm., Phân loại: 005.74 ASP 2001, Tài 

liệu tham khảo

161
Microsoft SQL server 2000 toàn tập /  Trần Văn Tư. - H. : Thống kê, 2001. - 782 Tr. ; 24 cm., 

Phân loại: 005.43 MIC 2001, Tài liệu tham khảo

162
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán . /  Đinh Mạnh Tường.. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2001. - 295 

Tr., ; 24 cm., Phân loại: 005.73 ĐIT 2001, Giáo trình

163

XML nền tảng và ứng dụng = Giáo trình tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành / Nguyễn 

Phương Lan. - H. : Giáo dục, 2001. - 180 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 005.750 7 NGL 2001, Tài 

liệu tham khảo

164
Network kỹ thuật mạng máy tính /  Hồ Hoàng Triết. - H. : Thống kê, 2001. - 415 Tr. ; 19 cm., 

Phân loại: 004.6 HOT 2001, Tài liệu tham khảo

165
Cấu trúc máy tính nâng cao  . - H. : Thống kê, 2001. - 271 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 004.22 

CAU 2001, Tài liệu tham khảo

166
Hệ điều hành Linux giao diện đồ hoạ gnome /  Bùi Việt Hà ,. - H. : Giáo dục, 2001. - 173Tr. ; 

19 cm., Phân loại: 005.432 HEĐ 2001, Tài liệu tham khảo

167
Microsoft Access 2000 lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu.  Tập 2 /Nguyễn Đình Tê,. - H. : Giáo 

dục, 2001. - 355 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 005.7 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

168
Sổ tay tra cứu phím tắt trong Microsoft office 9x-2000 /  Trần Bảo Toàn, Biên dịch. - H. : 

Thanh niên, 2001. - 189 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 005.3 TNW 2001, Tài liệu tham khảo

169
Thiết kế trang web với microsoft Dream weaver 3.0 /  Lê Hoàng Lân. - H. : Thống kê, 2001. - 

287 Tr. ; 15 cm., Phân loại: 005.27 LEL 2001, Tài liệu tham khảo

170
Thủ thuật học nhanh tin học Photoshop 6.0 /  Lê Hoàng Lân. - H. : Thống kê, 2001. - 253Tr. ; 

15 cm., Phân loại: 006.68 LHL 2001, Tài liệu tham khảo

171
Thủ thuật học nhanh tin học AutoCAD 2002 /  Lê Hoàng Lân. - H. : Thống kê, 2001. - 287 Tr. 

; 15 cm., Phân loại: 006.68 LEL 2001, Tài liệu tham khảo

172
Thủ thuật thao tác nhanh tin học Adobe lllustrator 9.0 /  Lê Hoàng Lân. - H. : Thống kê, 2001. - 

271 Tr. ; 15 cm., Phân loại: 006.68 LHL 2001, Tài liệu tham khảo



173
Hướng dấn sử dụng Corel Draw 10 /  Đoàn Ngọc Đăng Ninh ,Biên dịch. - H. : Thống kê, 

2001. - Tr. ; 18 cm., Phân loại: 006.68 HUO 2002, Tài liệu tham khảo

174
Bo mạch hệ thống của máy PC /  Nguyễn Thế Hùng ,Chủ biên. - H. : Thống kê, 2001. - 130 

Tr. ; 20cm., Phân loại: 004.5 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

175
Những vấn đề căn bản về ổ đĩa cứng của máy PC /  Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 2001. 

- 137 Tr. ; 20 cm., Phân loại: 004.563 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

176
Virus cách phục hồi và phòng chống /  Nguyễn Thế Hùng. - H. : Thống kê, 2001. - 99 Tr. ; 19 

cm., Phân loại: 005.84 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

177
Hỗ trợ các thiết bị nhập xuất trên máy PC /  Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 2001. - 119 

Tr. ; 19 cm., Phân loại: 004.07 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

178
Các kỹ năng giải quyết sự cố thường gặp trên máy PC /  Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 

2001. - 103 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 004.16 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

179
Công nghệ đa phương tiện: Multimedi / Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 2001. - 100 Tr. ; 

18 cm., Phân loại: 006.7 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

180
Tìm hiểu và hỗ trợ windows NT workstation /  Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 2001. - 

150 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 005.44 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

181
Lotus Notes 5 : Hướng dẫn sử dụng nhanh và dễ hiểu / Lê Minh Trí. - H. : Trẻ, 2001. - 201 Tr. 

; 19 cm., Phân loại: 005.36 LET 2001, Tài liệu tham khảo

182
Lắp đặt và hỗ trợ ổ đĩa cứng /  Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 2001. - 130 Tr. ; 18 cm., 

Phân loại: 004.563 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

183
Việc truyền thông qua đường dây điện thoại /  Nguyễn Thế Hùng,. - H. : Thống kê, 2001. - 

123 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 004.6 NGH 2001, Tài liệu tham khảo

184
Internet một cách nhìn tổng quát /  Nguyễn Xuân Hùng, Biên soạn. - H. : Thanh niên, 2001. - 

316 Tr. ; 15 cm., Phân loại: 004.67 NGP 2001, Tài liệu tham khảo

185
Bách khoa toàn thư mạng /  Nguyễn Văn Hoàng,. - H. : Thống kê, 2001. - 1237 Tr. ; 24 cm., 

Phân loại: 004.670 3 BAC 2001, Từ điển

186
Thiết kế sáng tạo trên máy vi tính /  Nhân Văn, Biên dịch. - H. : Thống kê, 2001. - 248 Tr. ; 19 

cm., Phân loại: 005 LUM 2001, Tài liệu tham khảo

187
Visual basic oracle 8  . - H. : Thống kê, 2001. - 579 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 005.133 VIS 2001, 

Tài liệu tham khảo

188
Kỹ năng lập trình Visual Basic 6 /  Nguyễn Tiến Dũng,. - H. : Thống kê, 2001. - 1062 Tr. ; 

20,5 cm., Phân loại: 005.133 KYN 2001, Tài liệu tham khảo

189
JavaScript .  Tập2 /Lê Minh Trí. - H. : Trẻ, 2001. - 879 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 005.2 LET 

2001, Từ điển

190

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Java : Lập trình chuyên nghiệp cùng các chuyên gia / 

Nguyễn Tiến. - H. : Thống kê, 2001. - 761 Tr. ; 20,5 cm., Phân loại: 005.133 071 1 GIA 2001, 

Tài liệu tham khảo



191
Lập trình kỹ thuật với C ,Matlab ,java /  Ngọc Tuấn. - H. : Thống kê, 2001. - 748 Tr. ; 20,5 

cm., Phân loại: 005.13 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

192
Hướng dẫn lập trình mạng bằng Java /  Đậu Quang Tuấn. - H. : Trẻ, 2001. - 602 Tr. ; 20,5 cm., 

Phân loại: 005.133 ĐAT 2001, Tài liệu tham khảo

193
Java lập trình mạng /  Nguyễn Phương Lan. - H. : Giáo dục, 2001. - 638 Tr. ; 20,5 cm., Phân 

loại: 005.133 NGL 2001, Từ điển

194
Kỹ thuật lập trình không có lỗi  . - H. : Giao thông vận tải, 2001. - 419 Tr. ; 20,5 cm., Phân 

loại: 005.1 KYT 2001, Tài liệu tham khảo

195
Hướng dẫn sử dụng norton Antivirus 2001 Mcafee VirusScan /  Lê Ngọc Cương. - H. : Thống 

kê, 2001. - 405 Tr. ; 20 cm., Phân loại: 005.84 LEC 2001, Tài liệu tham khảo

196
Máy tính và người máy : 10 vạn câu hỏi vì sao ? / Lại Quốc Lương, Biên dịch. - H. : Khoa học 

kỹ thuật, 2001. - 348 Tr. ; 20 cm., Phân loại: 004.019 MAY 2001, Tài liệu tham khảo

197
Phần mềm tốc ký tiếng việt trên máy vi tính /  Lê Khoa. - H. : Thốmg kê, 2001. - 443 Tr. ; 20,5 

cm., Phân loại: 005 LEK 2001, Tài liệu tham khảo

198
Kỹ thuật nối mạng trên windows  . - H. : Thốmg kê, 2001 - 686 Tr. ; 20,5 cm., Phân loại: 

005.437 KYT 2001, Tài liệu tham khảo

199
Nhập môn C ++ cho kỹ sư và nhà khoa học /  Nguyễn Viết Trung. - H. : Giao thông vận tải, 

2001 - 263 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

200
Lập trình C ++ lý thuyết ,bài tập và lời giải mẫu /  Norton,Peter. - H. : Giao thông vân tải, 

2001 - 412 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 NOR 2001, Tài liệu tham khảo

201
Mạng máy tính công cụ mạng và mạng kỹ thuật /  Hồ Tấn Mẫn, Biên dịch. - H. : Thống kê, 

2001 - 711 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 004.65 MAN 2001, Tài liệu tham khảo

202
Hướng dẫn sử dụng microsoft windows xp professional /  Nguyễn Thu Thiên. - H. : Thống kê, 

2001 - 296 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.437 69 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

203
Thiết bị ngoại vi và trình ứng dụng điều khiển trong microsoft windows 2000 professional  . - 

H. : Thống kê, 2001 - 459 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.43 THI 2001, Tài liệu tham khảo

204
Ngôn ngữ lập trình C học và sử dụng /  Dương Tử Cường. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 - 

332 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 DUC 2001, Tài liệu tham khảo

205

Lập trình song ngữ Borland C ++ và Visual basic một cách nhanh chóng và hiệu quả .  Tập 2 

/Đậu Quang Tuấn. - H. : Bến tre, 2001 - 622 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 ĐAT 2000, Tài 

liệu tham khảo

206

Lập trình song ngữ Borland C ++ và Visual basic một cách nhanh chóng và có hiệu quả .  Tập 

1 /Đậu Quang Tuấn. - H. : Bến tre, 2001 - 564 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 ĐAT 2001, 

Tài liệu tham khảo



207
Lập trình song ngữ Pascal visual basic .  Tập 2 /Đậu Quang Tuấn, Biên soạn. - H. : Thanh 

niên, 2001 - 747 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 LAP 2001/2, Tài liệu tham khảo

208
Lập trình song ngữ Pascal và Visual basic .  Tập 1 /Đậu Quang Tuấn, Biên soạn. - H. : Thanh 

niên, 2001 - 723 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.133 LAP 2001, Tài liệu tham khảo

209
Từng bước với visual basic 6.0 /  Phạm Anh Dũng. - H. : Trẻ, 2001 - 387 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 005.133 PHD 2001, Tài liệu tham khảo

210
Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL server /  Võ Phước Linh. - H. : Thống kê, 2001 - 499 

Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.7 VOL 2001, Tài liệu tham khảo

211
Cấu trúc máy tính cơ bản  . - H. : Thống kê, 2001 - 359 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 004.22 CAU 

2001, Tài liệu tham khảo

212
Kỹ thuật thiết kế website thương mại điện tử /  Lê Minh Trí. - H. : Thanh niên, 2001 - 361 Tr. ; 

20,5 cm, Phân loại: 004.67 LET 2001, Tài liệu tham khảo

213
Bài tập thực hành xử lý ảnh nhanh và dễ với photoimpact /  Phạm Quang Huy, Biên soạn. - H. 

: Thống kê, 2001. - 431 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 006.68 BAI 2001, Tài liệu tham khảo

214
Tự học thiết kế và xuất bản web với HTML và XHTML /  Quang Bình. - H. : Thống kê, 2001 - 

968 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.13 QUB 2001, Tài liệu tham khảo

215
Cẩm nang thuật toán .  Tập 2,ROBERT SEDGEWICK. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2001 - 336 

Tr. ; 20,5cm, Phân loại: 005.1 SED 2001, Tài liệu tham khảo

216
Cẩm nang thuật toán .  Tập 1,ROBERT SEDGEWICK. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001. - 

409 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 005.1 SED 2001, Tài liệu tham khảo

217
Hướng dẫn phòng chống virus trong tin học một cách hiệu quả /  Nguyễn Viết Linh. - H. : Trẻ, 

2001 - 127 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 005.84 NGL 2001, Tài liệu tham khảo

218
Sử dụng hiệu quả phần cứng máy tính Tom's Hardware guide /  Lê Minh Sơn, Biên dịch. - H. : 

Thống kê, 2001 - 714 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 004 SUD 2001, Tài liệu tham khảo

219
Tham khảo toàn diện phần cứng máy tính /  Hồ Quốc Hưng. - H. : Thống kê, 2001 - 691 Tr. ; 

19,5 cm, Phân loại: 004.64 HOH 2001, Tài liệu tham khảo

220

Tự học nhanh excel 2002 bằng hình ảnh Visually excel 2002 nhanh và hiệu quả : Giáo trình tự 

học và thực hành excel minh hoạ bằng hình ảnh đầy đủ dễ học ,dễ hiểu và hiệu quả nhất / 

Nguyễn Văn Phước,. - H. : Trẻ, 2001 - 314 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 004 TUH 2002, Tài liệu 

tham khảo

221
Thủ thuật windows XP professional /  Phạm Hồng Tài. - H. : Thống kê, 2001 - 200 Tr. ; 19,5 

cm, Phân loại: 005.43 PHT 2001, Tài liệu tham khảo



222
Ứng dụng Access trong cơ sở dữ liệu : Lý thuyết cơ bản và ứng dụng nhanh / Nguyễn Xuân 

Phong. - H. : Trẻ, 2001 - 235 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 005.362 NGP 2003, Tài liệu tham khảo

223
Tin học cho mọi người /  Nguyễn Văn Trứ. - H. : Thống kê, 2001 - 226 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 005.36 NGT 1999, Tài liệu tham khảo

224
Tìm kiếm thông tin trên internet cho mọi người .  Tập 2 /Brad Hill. - H. : Thống kê, 2001 - Tr. 

; 20,5 cm, Phân loại: 004.678 HIL 2001, Tài liệu tham khảo

225
Hướng dẫn sử dụng microsoft windows Me /  VN-GUIDE. - H. : Thống kê, 2001 - 262 Tr. ; 

20,5 cm, Phân loại: 005.43 HUO 2001, Tài liệu tham khảo

226
Bài tập thực hành với coreldraw 10 /  Phạm Quang Huy :Biên soạn. - H. : Thống kê, 2001 - 

367 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 006.607 6 BAI 2002, Tài liệu tham khảo

227
Sử dụng microFEAP và sap90 trong tính toán kết cấu /  Lê Xuân Thọ. - H. : Đồng Nai, 2001 - 

408 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.3 LET 1998, Tài liệu tham khảo

228
Cẩm nang lắp ráp và nâng cấp máy vi tính /  Đặng Minh Hoàng. - H. : Thống kê, 2001 - 344 

Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 004.16 ĐAH 2001, Tài liệu tham khảo

229
CD - ROM và DVD /  Công Bình. - H. : Thống kê, 2001 - 223 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 

004.565 CDR 2001, Tài liệu tham khảo

230
Windows Movie Maker kỹ thuật dựng và xem phim trên máy tính /  VN-GUIDE, Biên dịch. - 

H. : Thống kê, 2001 - 445 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.43 WIN 2001, Tài liệu tham khảo

231
Sử dụng mạng với oracle Net8.03 /  Hoàng Phương. - H. : Trẻ, 2001 - 159 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 004.69 HOP 2000, Tài liệu tham khảo

232
Thiết kế các mạng chuyển mạch ATM /  Nguyễn Thanh Việt ,. - H. : Bưu điện, 2001 - 281 Tr. 

; 20,5 cm, Phân loại: 004.69 THI 2001/2, Tài liệu tham khảo

233

Bảo mật mạng Windows NT/95/98/2000 Unix - Linux - Novell : Các giải pháp kỹ thuật / 

Nguyễn Tiến. - H. : Thống kê, 2001 - 607 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.43 NGT 2000, Tài liệu 

tham khảo

234
Webshop E-Commerce sử dụng thương mại điện tử /  Lê Minh Trí. - H. : Thống kê, 2001 - 

138 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.757 LET 2001, Tài liệu tham khảo

235
Thuật toán và cấu trúc dữ liệu với JAVA /  Lê Minh Trung. - H. : Thống kê, 2001 - 522 tr. ; 

27cm., Phân loại: 004.015 1 THU 2001, Tài liệu tham khảo

236
Kỹ thuật ghép nối máy tính /  Ngô Diên Tập. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2001 - 395 tr. ; 

24cm., Phân loại: 005.43 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

237
Vẽ minh hoạ với CorelDRAW 10 .  Tập 2 /Nguyễn Việt Dũng. - H. : Lao động - Xã hội, 2001 - 

394 tr. ; 24cm., Phân loại: 006.68 VEM 2001, Tài liệu tham khảo

238
Cẩm nang thiết kế Website /  Elicom. - H. : Hà Nội, 2001 - 299 tr. ; 24cm., Phân loại: 005.1 

CAM 2001, Tài liệu tham khảo



239
Cơ sở khoa học của máy tính ấn bản C /  Alffrey .V. Aho. - H. : Thống kê, 2001. - 992 Tr. ; 27 

cm., Phân loại: 004.16 AHO 2001, Tài liệu tham khảo

240
Hướng dẫn tự học Softimage 3D /  Phạm Sỹ Sáu,. - H. : Trẻ, 2001.. - 255 Tr. ; 27 cm., Phân 

loại: 005.120 3 HUD 2001, Tài liệu tham khảo

241
Internetworking với TCP/IP .  Tập 1,Nguyễn Quốc Cường ,. - H. : Giáo dục, 2001. - 430 Tr. ; 

27 cm., Phân loại: 004.678 NGC 2001, Tài liệu tham khảo

242
Hướng dẫn thực hành CorelDraw 10 bằng hình ảnh /  Trần Văn Minh. - H. : Thống kê, 2001. - 

290 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 006.68 TRM 2001, Tài liệu tham khảo

243

Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ PASCAL : Sách dùng cho: Sinh viên Đại học. Học sinh khá 

giỏi. Giáo viên dạy tin học / Nguyễn Tô Thành. - H. : Đại học Quốc gia, 2001 - 281 tr. ; 

29cm., Phân loại: 005.262 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

244
Thiết kế hoạt hình cho WEB với Macromedia Flash /  Nguyễn Trường Sinh. Chủ biên.... - H. : 

Giáo dục, 2001 - 566 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 006.68 THI 2001, Tài liệu tham khảo

245
Ngôn ngữ AutoLISP dùng trong AutoCAD 2002 /  Quang Minh. - H. : Thống kê, 2001 - 429 

Tr. ; 24cm., Phân loại: 005.133 QUM 2001, Tài liệu tham khảo

246

Development and Knowledge management : ICT Applications for subtainable Development / 

Alexander G. Flor. - Philippine : Seameo regioanl centre for Graduate Study and research in 

Agriculture, 2001 - 104 p. ; 24 cm, Phân loại: 004 FLO 2001, Tài liệu tham khảo

247
Hệ thống thông tin địa lý /  Đặng Văn Đức. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 - 270 tr. ; 27 cm, 

Phân loại: 005.7 ĐAĐ 2001, Tài liệu tham khảo

248

Dreamweaver 4 : the complete reference / Jennifer Ackerman Kettell.. - New York : 

Osborne/McGraw-Hill, 2001. - xxxvi, 1019 p., [8] p. of plates : 24 cm., Phân loại: 005.276 

KET 2001, Tài liệu tham khảo

249
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý ./  Đỗ Xuân Tiến. - H. : Giáo dục, 

2001 - 349 tr. 27 cm, Phân loại: 004.16 ĐOT 2001, Tài liệu tham khảo

250

Storage area networks: Desiging and implementing a Mass Storage System / Ralph H. 

Thornburgh; Barry J. Schoenborn. - USA: Prentice Hall PTR, 2001 - 291 Tr. ; 25 cm, Phân 

loại: 004.6 THO 2001, Tài liệu tham khảo

251
Computer Graphics with Java /  Glenn W. Rowe. - USA : Palgrave, 2001 - 335 tr..: 23 cm, 

Phân loại: 006.6 ROW 2001, Tài liệu tham khảo

252

Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, /  Ross J. 

Anderson. - New York : John Wiley & Sons, Inc, 2001 - 498 tr..: 23 cm, Phân loại: 005.8 

AND 2001, Tài liệu tham khảo

253
Network administration /  Steve Wisniewski. - New Jersey: Prentice hall, 2001 - 606 Tr. ; 24 

cm, Phân loại: 004.6 WIS 2001, Tài liệu tham khảo



254
Photoshop and 3D, /  Brian Taylor, Dave Smith, Nathan Flood, Tom Muller. - USA : 

Friendsof, 2001 - 272 tr..: 22 cm, Phân loại: 005.118 PHO 2001, Tài liệu tham khảo

255
Principles of Data mining /  David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth. - India. : Brentice 

Hall, 2001 - 546 p. ; 21 cm, Phân loại: 006.312 HAN 2001, Tài liệu tham khảo

256
Kỹ nghệ phần mềm, cách tiếp cận của người thực hành.  Tập 1./PRESSMAN, ROGER S.. - 

H.: Giáo dục, 2002. - 383 Tr., 19 cm., Phân loại: 005.1 PRE 2001/1, Giáo trình

257
Kỹ nghệ phần mềm cách tiếp cận của người thực hành.  Tập 2 ./PRESSMAN, ROGER S.. - 

H.: Giáo dục, 2002. - 336 tr., 19 cm., Phân loại: 005.1 PRE 2001/2, Tài liệu tham khảo

258
Bài tập lập trình cơ sở.= Giáo trình dùng cho các trường ĐH ./ Nguyễn Hữu Ngự. - H.: Giáo 

dục, 2002. - 296 tr., 19 cm., Phân loại: 005.107 6 NGN 2001, Tài liệu tham khảo

259
Lập trình Pascal.  tập3 /Bùi Việt Hà. - H. : Giáo dục, 2002. - 352 tr. 19cm, Phân loại: 005.133 

BUH 2002/3, Từ điển

260
Lập trình Pascal.  Tập 2 /Bùi Việt Hà. - H.: Giáo dục, 2002. - 264 tr.; 19cm, Phân loại: 

005.133 BUH 2002/2, Từ điển

261
Lập trình Pascal.  Tập 1 /Bùi Việt Hà. - H. : Giáo dục, 2002. - 199 tr; 19cm, Phân loại: 

005.133 BUH 2002/1, Từ điển

262

Nhập môn XML kỹ thuật thực hành - giải pháp và ứng dụng= Lập trình chuyên nghiệp cùng 

các chuyên gia / Nguyễn Tiến. - H. : Thống kê, 2002. - 791 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 005.13 

NHA 2002, Tài liệu tham khảo

263
Kỹ thuật đồ hoạ = Dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học kỹ thuật / Lê Tấn Hùng. - H. : 

KHKT, 2002. - 311 Tr., 25 cm., Phân loại: 006.6 LEH 2002, Tài liệu tham khảo

264

Trí tuệ nhân tạo = Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức / Nguyễn 

Thanh Thuỷ. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2002. - 239 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 004 NGT 2002, Tài 

liệu tham khảo

265
Lý thuyết và bài tập Pascal nâng cao = Dành cho học sinh phổ thông trung học và sinh viên . - 

H. : Thống kê, 2002. - 433 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 005.133 LYT 2002, Tài liệu tham khảo

266
Thủ thuật Page Maker sử dụng adobe table - nhập ,xuất dữ liệu và quản lý màu /  Lữ Đức Hào. 

- H. : Thống kê, 2002. - 144 Tr. ; 18cm., Phân loại: 006.68 LUH 2002, Tài liệu tham khảo

267
Thủ thuật Page Maker in ấn : Các tính năng cao cấp / Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 2002. - 

114 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 005.3 LUH 2002, Tài liệu tham khảo



268

Thủ thuật microsoft outlook hướng dẫn nối kết microsoft exchange server và các tính năng 

cao cấp trong outlook /  Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 2002. - 137 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 

005.3 LUH 2002, Tài liệu tham khảo

269

Thủ thuật Microsoft Outlook hướng dẫn cách quản lý, tổ chức các cuộc họp trong outlook /  

Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 2002. - 151 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 005.3 LUH 2002, Tài liệu 

tham khảo

270
Thủ thuật page maker dàn trang xử lý text trong page maker /  Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 

2002. - 149 Tr. ; 18 cm., Phân loại: 005.36 LUH 2002, Tài liệu tham khảo

271
Thủ thuật thao tác nhanh tin học Access 2000 /  Lê Hoàng Lân. - H. : Thống kê, 2002. - 205 

Tr. ; 15 cm., Phân loại: 005.713 LEL 2002, Tài liệu tham khảo

272
Internet làm việc - mua bán và giải trí trên mạng /  Lê Quang Liêm. - H. : Thống kê, 2002. - 

Tr; 12*20 cm., Phân loại: 004.678 LEL 2002, Tài liệu tham khảo

273
Gởi và nhận Email /  Lê Quang Liêm. - H. : Thống kê, 2002. - 108 Tr. ; 19cm., Phân loại: 

004.692 LEL 2002, Tài liệu tham khảo

274
Internet tìm thông tin, tìm người và các trình duyệt Web /  Lê Quang Liêm. - H. : Thống kê, 

2002. - 108 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 004.678 LEL 2002, Tài liệu tham khảo

275
Internet nối kết mạng /  Lê Quang Liêm. - H. : Thống kê, 2002 - 120 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 

005.67 LEL 2002, Tài liệu tham khảo

276
Norton ghost : Chương trình sao chép ổ cứng / Đinh Vũ Nhân. - H. : Thống kê, 2002. - 139 Tr. 

; 15 cm., Phân loại: 004.563 ĐIN 1999, Tài liệu tham khảo

277

Từ điển mạng máy tính Anh - Việt = Computer networking English -English - Vietnamese / 

Nguyễn Thành. - H. : Thanh niên, 2002. - 759 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 004.670 3 NGT 2002, 

Từ điển

278
Tự học nhanh kỹ năng lập trình Visual Basic .Net /  Nguyễn Tiến Dũng,. - H. : Thống kê, 

2002. - 399 Tr. ; 20,5 cm., Phân loại: 005.133 NGD 2002, Tài liệu tham khảo

279
Thực hành xử lý nhanh văn bản với word 2002 /  Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 2002. - 430 Tr. 

; 20,5 cm., Phân loại: 005.36 LUH 2002, Tài liệu tham khảo

280
Hướng dẫn tự học office XP trong 24 giờ /  Hoàng Minh Ngọc. - H. : Thống kê, 2002. - 528 

Tr. ; 20,5 cm., Phân loại: 005.36 HON 2002, Tài liệu tham khảo

281
Thực hành xử lý nhanh bảng tính với excel 2002 /  Lữ Đức Hào. - H. : Thống kê, 2002. - 583 

Tr. ; 20,5 cm., Phân loại: 005.3 LUH 2002, Từ điển

282
Hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2002 /  Lữ Đức Hào. - H. : Thống Kê, 2002 - 548 Tr. ; 

20,5 cm., Phân loại: 005 LUH 2002, Tài liệu tham khảo

283
Windows 2000 server fastfood : Tự học cấp tốc windows 2000 server / Lê Xuân Đồng. - H. : 

Thống kê, 2002. - 122 Tr. ; 20,5 cm., Phân loại: 005.43 LEĐ 2002, Tài liệu tham khảo



284
XML cho người mới học /  Lê Trung Minh. - H. : Thống kê, 2002 - 453 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 005.13 LET 2002, Tài liệu tham khảo

285

Giáo trình lý thuyết và thực hành kỹ thuật nối mạng microsoft windows 2000 server /  Nguyễn 

Tiến. - H. : Thống kê, 2002. - 594 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.432 071 1 NGT 2003, Tài liệu 

tham khảo

286

Tự học nhanh word 2002 bằng hình ảnh Visually word 2002 nhanh và hiệu quả /  Nguyễn Văn 

Phước, Biên dịch. - H. : Trẻ, 2002 - 377 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.43 TUH 2002, Tài liệu 

tham khảo

287
Xây dựng trang web động với ASP  . - H. : Thống kê, 2002 - 482 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 

004.67 XAY 2002, Từ điển

288
Nguyên lý vận hành hệ thống mạng viễn thông - Lan - Intranet - Internet /  Dương Văn Mùi. - 

H.: Thống kê, 2002. - 223 Tr.; 20,5 cm., Phân loại: 004.65 DUM 2002, Tài liệu tham khảo

289
3500 địa chỉ internet /  VN-GUIDE. - H. : Thống kê, 2002 - 390 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 

004.678 BAN 2002, Tài liệu tham khảo

290
Nguyên lý vận hành mạng internet /  Trần Thế San. - H. : Thống kê, 2002. - 320 Tr. ; 20,5 cm, 

Phân loại: 004.678 TRS 2002, Tài liệu tham khảo

291
Đồ hoạ máy tính vẽ,hiệu chỉnh tô màu trong photosphop /  Lê Quang Liêm. - H. : Thống kê, 

2002 - 131 Tr. ; 19 cm, Phân loại: 006.68 LEL 2002, Tài liệu tham khảo

292
ASP căn bản và chuyên sâu .  Tập 2,VN-GUIDE ,Tổng hợp và biên dịch. - H. : Thống kê, 

2002 - 512 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 005.75 ASP 2002, Tài liệu tham khảo

293
ASP cơ sở dữ liệu căn bản và chuyên sâu .  Tập 1,VN-GUIDE, Tổng hợp và biên dịch. - H. : 

Thống kê, 2002 - Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 005.75 ASP 2002, Tài liệu tham khảo

294
Hướng dẫn phòng và diệt vi rút máy tính /  Nguyễn Thành Cương. - H. : Thống kê, 2002 - 274 

Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 005.84 NGC 2002, Tài liệu tham khảo

295
Cẩm nang sử dụng dịch vụ chat trên internet và điện thoại di động /  Nguyễn Đức Toàn. - H. : 

Thống kê, 2002 - 230 Tr. ; 19,5 cm, Phân loại: 004.678 NGT 2002, Tài liệu tham khảo

296

Đồ hoạ máy tính xử lý ảnh ,text và in ấn trong CorelDRAW : 10 phút học máy tính mỗi ngày / 

Lê Quang Liêm. - H. : Thống kê, 2002 - 127 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 006.68 LEL 2002, Tài 

liệu tham khảo

297

Tin học văn phòng các hàm thông dụng và in ấn trong Excel : 10 phút học máy tính mỗi ngày / 

Hồ Tấn Mẫn. - H. : Thống kê, 2002 - 131 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 005.36 HOM 2002, Tài liệu 

tham khảo

298
Đồ hoạ máy tính /  Minh Hoàng. - H. : Đà Nẵng, 2002 - 634 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 006.6 

MIH 2002, Tài liệu tham khảo



299

Đồ hoạ máy tính sử dụng các kênh,các lớp và các type : 10 phút học máy tính mỗi ngày / Lê 

Quang Liêm. - H. : Thống kê, 2002 - 131 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 006.6 LEL 2002, Tài liệu 

tham khảo

300
Sử dụng máy vi tính trong nhà trường : Dành cho giáo viên / Nguyễn Hạnh. - H. : Trẻ, 2002 - 

192 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 004.16 NGH 2002, Tài liệu tham khảo

301
Vi tính thật là đơn giản  Tập 4,Dương Mạnh Hùng. - H. : Thống kê, 2002 - 362 tr. ; 27cm., 

Phân loại: 005.3 DUH 2002, Tài liệu tham khảo

302
Quản trị cơ sở dữ liệu /  Trần Đức Quang, Biên dịch. - H. : Xây dựng, 2002 - 374 tr. ; 27cm., 

Phân loại: 005.740 6 QUA 2002, Tài liệu tham khảo

303
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức .  Tập 1,D. Ullman, Jefrey. - H. : Thống kê, 

2002 - 429 tr. ; 27cm., Phân loại: 005.74 ULL 2002/1, Tài liệu tham khảo

304
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức .  Tập 2,D.Ullman Jeffrey. - H. : Thống kê, 

2002 - 373 tr. ; 27cm., Phân loại: 005.74 ULL 2002/2, Tài liệu tham khảo

305

Phần mềm biểu diễn và quản trị cơ sở dữ liệu = Presentation and database management 

software Song ngữ Anh-Việt / Nguyễn Thế Hùng. - H. : Thống kê, 2002 - 87 tr. ; 27cm., Phân 

loại: 005.740 6 NGH 2002, Tài liệu tham khảo

306

Hệ điều hành và giao diện người sử dụng = The operating system and user interface Song ngữ 

Anh-Việt /cNguyễn Thế Hùng . - H. : Thống kê, 2002 - 91 tr. ; 27cm., Phân loại: 005.368 

NGH 2002, Tài liệu tham khảo

307
Điều kỳ diệu của máy tính = The amazing computer Song ngữ Anh-Việt / Nguyễn Thế Hùng. - 

H. : Thống kê, 2002 - 79 Tr. ; 27cm., Phân loại: 004.1 HAY 2002, Tài liệu tham khảo

308

Mạng và truyền thông dữ liệu = Networks and data communications Song ngữ Anh-Việt / 

Nguyễn Thế Hùng.. - H. : Thống kê, 2002 - 97 tr. ; 27cm., Phân loại: 004.67 MAN 2002, Tài 

liệu tham khảo

309

Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL SERVER 2000 . Xây dựng ứng dụng kế toán tổng 

hợp, Khoản phải thu, Khoản phải chi, tồn kho / Tập 1:Phạm Hữu Khang. - H. : Giáo dục, 2002 

- 494 tr. ; 24cm., Phân loại: 005.75 PHK 2002, Tài liệu tham khảo

310
Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (Thực hành với Rational Rose) / Đặng Văn 

Đức. - H. : Giáo dục, 2002 - 287 tr. ; 24cm., Phân loại: 005.12 ĐAĐ 2002, Tài liệu tham khảo

311
Từng bước học lập trình Visual Basic.net /  Phương Lan. - H. : Lao động - Xã hội, 2002 - 510 

tr. ; 24cm., Phân loại: 005.133 PHL 2002, Tài liệu tham khảo

312
Thực hành thành thạo Photoshop 6 cho người mới bắt đầu /  Đỗ Như Ngọc. - H. : Thống kê, 

2002 - 677 tr. ; 24cm., Phân loại: 006.6 ĐON 2002, Tài liệu tham khảo



313

Lập trình Microsoft. NET Framework kỹ thuật và ứng dụng : Lập trình chuyên nghiệp cùng 

các chuyên gia./ Ngọc Anh Thư. - H. : Thống kê, 2002 - 600 Tr. ; 24cm., Phân loại: 005.269 

NGT 2002, Tài liệu tham khảo

314

Hướng dẫn sử dụng Norton Utilities, Norton Commander, Windows Commander 2000 /  

Nguyễn Văn Bình. - H. : Thống kê, 2002 - 541 Tr. ; 24cm., Phân loại: 005.14 NGB 2002, Tài 

liệu tham khảo

315

Thiết kế WEB và làm hoạt hình : Bài tập thực hành macromedia FLASH 5 nhanh và hiệu quả / 

Phạm Quang Huy. - Đà nẵng : Đà nẵng, 2002 - 239 Tr. ; 27cm., Phân loại: 006.6 THI 2002, 
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